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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

Số:        /NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                         Hà Tĩnh, ngày    tháng  9 năm 2023


DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
Việc về hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 15


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Xét Tờ trình số  ...../TTr-UBND ngày    tháng 9 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; Báo cáo thẩm tra số        /BC-HĐND ngày    tháng    năm 2023 của Ban Kinh tế - ngân sách và ý kiến thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định tổ chức thực hiện hỗ trợ bồi thường, GPMB, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Trường hợp phát sinh thêm đối tượng, phạm vi của dự án ngoài các nội dung, đối tượng quy định tại Nghị quyết này thì vẫn tiếp tục áp dụng quy định này cho các đối tượng, phạm vi phát sinh mới.
2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân (tại các xã Kỳ Tây, Kỳ Thượng, Lâm Hợp, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Tân) bị ảnh hưởng của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.
Điều 2. Hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
1. Phần bồi thường, hỗ trợ tại các thôn còn lại của xã Kỳ Tây
- Thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.
- Diện tích đất nông nghiệp của hộ dân sử dụng ổn định trước ngày 01/7/2004 nhưng chưa được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tính hỗ trợ chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm cụ thể như sau:
+) Đất trồng cây hàng năm: 329,1 m2/khẩu;
+) Đất trông cây lâu năm: 709,4 m2/hộ;
+) Đất lâm nghiệp: 2,6 ha/hộ;
+) Đất nuôi trồng thủy sản: Không vượt quá hạn mức giao đất nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 129 Luật Đất đai (không quá 02 ha).
- Mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh.
2. Phần bổ sung hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và ổn định đời sống sản xuất tại 5 xã (Kỳ Thượng, Lâm Hợp, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Tân).
- Đối với đất trồng cây hàng năm được áp dụng mức hỗ trợ theo quy định tại tiết 1 khoản 9 Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh (mức bằng 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương) với diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ cụ thể: 
+) Tại xã Kỳ Lạc: 323,3 m2/khẩu;
+) Tại xã Kỳ Sơn: 362,4 m2/khẩu;
+) Tại xã Lâm Hợp (Kỳ Lâm cũ): 312,6 m2/khẩu;
+) Tại xã Kỳ Tân: 483,1 m2/khẩu;
+) Tại xã Kỳ Thượng: 361,6 m2/khẩu.
- Đối với đất trồng cây lâu năm (kể cả đất vườn ao không được công nhận đất ở nhưng cùng thửa với đất ở) được áp dụng mức hỗ trợ quy định tại tiết 1 khoản 9 Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh (mức bằng 02 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương) với diện tích được hỗ trợ cụ thể: 
+) Tại xã Lâm Hợp (Kỳ Lâm cũ): 1.355,8 m2/hộ;
+) Tại xã Kỳ Sơn: 863,7m2/hộ;
+) Tại xã Kỳ Lạc: 756,5 m2/hộ;
+) Tại xã Kỳ Tân: 585,8 m2/hộ;
+) Tại xã Kỳ Thượng: 1.024,9 m2/hộ.
- Đất lâm nghiệp áp dụng mức hỗ trợ quy định tại tiết 2 khoản 9 Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh (mức bằng 1,5 lần giá đất lâm nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương), với diện tích được hỗ trợ cụ thể:
+) Tại xã Kỳ Lạc áp dụng hạn mức 2,86 ha/hộ; 
+) Tại xã Kỳ Sơn áp dụng hạn mức 2,4 ha/hộ; 
+) Tại xã Lâm Hợp (Kỳ Lâm cũ) áp dụng hạn mức 1,364 ha/hộ; 
+) Tại xã Kỳ Tân áp dụng mức 1,89 ha/hộ;
+) Tại xã Kỳ Thượng áp dụng mức 1,324 ha/hộ.
- Đất nuôi trồng thủy sản với diện tích đất được hỗ trợ tại 05 xã: Kỳ Tân, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Lâm Hợp (Kỳ Lâm cũ) tối đa không vượt quá hạn mức giao đất nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 129 Luật Đất đai (không quá 02 ha). Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất thì diện tích hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 129 Luật Đất đai (do chưa có trong phương án giao đất ổn định lâu dài của xã đối với loại đất này).
Mức hỗ trợ áp dụng quy định tại tiết 1 khoản 9 Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh (cụ thể mức hỗ trợ bằng 02 lần giá đất nuôi trồng thủy sản cùng loại trong bảng giá đất của địa phương).
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện	
1. Bố trí ngân sách cấp tỉnh để tiếp tục hỗ trợ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, tối đa không quá 258,616 tỷ đồng (không bao gồm hạn mức NSNN hỗ trợ còn lại của hạng mục Cống ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà). Trường hợp nguồn kinh phí thực hiện vượt quá hạn mức NSNN hỗ trợ nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng cam kết tự huy động, đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn còn thiếu để tiếp tục thực hiện.
2. Nguồn ngân sách cấp tỉnh được bố trí từ: Nguồn thu tiền sử dụng đất; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (bao gồm cả nguồn tiền lãi phát sinh của khoản tiền ứng trước mua nước của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh). 
Điều 4. Quản lý, thanh toán và quyết toán NSNN hỗ trợ:
1. Nguồn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ được cấp bổ sung có mục tiêu qua ngân sách cấp huyện.
2. Việc quản lý, thanh, quyết toán vốn NSNN hỗ trợ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng được thực hiện như quy định của Chính phủ tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh: căn cứ nghị quyết, các quy định Luật Đất đai năm 2013, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản thi hành các Luật để chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định.
- Sở Tài chính: chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí, hỗ trợ nguồn kinh phí cho các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.
- Sở Tài nguyên và Môi trường: kiểm tra, giám sát, hướng dẫn UBND huyện Kỳ Anh, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Kỳ Anh tiến hành soát xét nội dung, đối tượng để phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án đảm bảo theo quy định.
- UBND huyện Kỳ Anh:
+ Trình HĐND huyện Kỳ Anh bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương; chủ trì xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án khẩn trương, đảm bảo theo quy định và các chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường;
+ Tuyên truyền vận động nhân dân tuân thủ các chính sách, pháp luật của Nhà nước về bồi thường, GPMB; xử lý, trả lời dứt điểm các khiếu nại của các hộ dân; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (Chủ đầu tư) để thực hiện hỗ trợ bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án trong trường hợp nguồn kinh phí vượt quá hạn mức hỗ trợ từ NSNN để tiếp tục thực hiện đảm bảo theo quy định.
+ Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định.
[bookmark: _GoBack]- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (Chủ đầu tư): Trên cơ sở phương án phê duyệt kinh phí thực hiện hỗ trợ bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án do cơ quan nhà nước phê duyệt, nếu phần kinh phí thực hiện vượt quá hạn mức hỗ trợ còn lại của NSNN quy định tại Nghị quyết này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng chịu trách nhiệm huy động, đảm bảo nguồn lực để tiếp tục thực hiện; đồng thời, thực hiện các nội dung liên quan chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng và các nội dung khác liên quan đảm bảo theo quy định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII, Kỳ họp thứ     thông qua ngày    tháng     năm 2023 và có hiệu lực trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày    tháng     năm 2023./.
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- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
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